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  ỦY BAN NHÂN DÂN                                 

     TỈNH NGHỆ AN 
 

 Số: 42/2017/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và  
ñiều kiện ñảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 418/TTr-STP ngày 
29/3/2017, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñầu mối chủ trì, cơ 
chế phân công, phối hợp và ñiều kiện ñảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 và 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ 
An ban hành Quy ñịnh về ñầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và ñiều kiện 
ñảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa 
bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; 
Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
trên ñịa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Xuân ðại 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN                                 

      TỈNH NGHỆ AN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY ðỊNH  

Về ñầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và ñiều kiện ñảm bảo 
 cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  

trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2017/Qð-UBND  

ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh về ñầu mối chủ trì, cơ chế phối hợp và ñiều kiện ñảm 

bảo cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội 
ñồng nhân dân (HðND), Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp ban hành trên ñịa bàn 
tỉnh Nghệ An. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến công tác rà soát, hệ thống hoá 

văn bản QPPL do HðND, UBND các cấp ban hành trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 
ðiều 3. Nguyên tắc rà soát và phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 
1. Rà soát văn bản QPPL phải tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà 

soát văn bản; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả 
rà soát; tuân thủ trình tự, thủ tục rà soát văn bản QPPL. 

2. Hệ thống hóa văn bản phải ñược tiến hành ñịnh kỳ, ñồng bộ; kịp thời công 
bố tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình 
tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa. 

3. Nội dung công việc phải liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan phối hợp. 

4. Bảo ñảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và hiệu quả công việc. 
5. Bảo ñảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt ñộng phối hợp; ñề cao trách nhiệm 

cá nhân của thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và cán bộ, công chức tham gia phối hợp. 
6. Bảo ñảm tính khách quan trong quá trình phối hợp. 
 

Chương II 
QUY ðỊNH VỀ ðẦU MỐI VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP TRONG 

 RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL 
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ðiều 4. Sở Tư Pháp 
1. Tham mưu giúp UBND tỉnh thống nhất thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên ñịa bàn tỉnh. 
2. Làm ñầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn 

bản QPPL do HðND, UBND tỉnh ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực của ngành 
Tư pháp hoặc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo chuyên ñề, lĩnh vực liên 
quan ñến nhiều ngành, lĩnh vực theo chỉ ñạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

3. Hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chung 
của HðND, UBND tỉnh. 

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan giải quyết, 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp thực hiện rà 
soát, hệ thống hoá văn bản QPPL tại ñịa phương.  

Trường hợp vượt quá thẩm quyền quyết ñịnh hoặc những vấn ñề phức tạp thì 
báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

ðiều 5. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 
1. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh tham mưu 

giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HðND tỉnh và các Sở, ban, 
ngành có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa theo ñịnh kỳ, chuyên ñề văn bản 
của HðND, UBND tỉnh có nội dung ñiều chỉnh những vấn ñề, thuộc chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, ñơn vị mình (kể cả những văn bản quy phạm 
pháp luật do các Sở, ban, ngành khác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình 
HðND tỉnh ban hành có liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, ñơn vị 
mình). 

2. Người ñứng ñầu tổ chức pháp chế hoặc công chức pháp chế chuyên trách, 
kiêm nhiệm làm ñầu mối tham mưu giúp Thủ trưởng ñơn vị chủ trì, phối hợp với 
các ñơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, ñịnh kỳ hệ thống hoá văn bản QPPL 
liên quan ñến ngành, lĩnh vực. 

ðiều 6. Trưởng phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 
Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp -  Hộ tịch cấp xã làm 

ñầu mối chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ñơn vị có liên quan cấp huyện, cấp xã 
giúp UBND cùng cấp thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL do HðND, 
UBND cấp mình ban hành theo quy ñịnh. 

ðiều 7. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện  
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu giúp 

UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Pháp chế HðND cấp mình và 
các phòng, ban, ñơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của 
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HðND, UBND cấp mình có nội dung ñiều chỉnh những vấn ñề, thuộc chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. 

 
Chương III 

ðIỀU KIỆN ðẢM BẢO ðỐI VỚI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, 
HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QPPL 

 

ðiều 8. Tổ chức, biên chế bảo ñảm cho công tác rà soát, hệ thống hoá 
văn bản QPPL 

1. Giám ñốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp 
tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 9 Nghị ñịnh số 
55/2011/Nð-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ñảm bảo thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL do HðND, UBND ban hành liên 
quan ñến ngành, lĩnh vực; bảo ñảm ñủ biên chế cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 
thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, kiện 
toàn tổ chức pháp chế tại ñơn vị mình; bố trí ñủ công chức thực hiện công tác rà 
soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy ñịnh. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bảo ñảm bố trí ñủ cán bộ làm công tác 
rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HðND, UBND cấp huyện, cấp xã. 

ðiều 9. Kinh phí bảo ñảm cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản 
QPPL 

Kinh phí bảo ñảm cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc 
cấp nào do Ngân sách Nhà nước cấp ñó bảo ñảm và ñược dự toán, tổng hợp chung 
vào dự toán kinh phí hoạt ñộng thường xuyên hàng năm của ñơn vị và thực hiện 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 10. Chế ñộ thông tin, báo cáo 
1. Các tổ chức, cá nhân ñược giao làm ñầu mối tổ chức thực hiện rà soát, hệ 

thống hoá văn bản QPPL có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo theo quy ñịnh trình Giám 
ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh hoặc Chủ tịch UBND 
cùng cấp. 

2. Trách nhiệm báo cáo của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư 
pháp - Hộ tịch: 



CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 25-5-2017 07

a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm 
xây dựng báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 
trình Chủ tịch UBND cấp mình; 

b) Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của 
UBND tỉnh ñược gửi ñến Bộ Tư pháp; 

c) Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của 
UBND cấp huyện ñược gửi ñến UBND tỉnh, Sở Tư pháp và ñược Sở Tư pháp tổng 
hợp vào báo cáo của UBND tỉnh; 

d) Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của 
UBND cấp xã ñược gửi ñến UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp và ñược Phòng Tư 
pháp tổng hợp vào báo cáo của UBND cấp huyện. 

3. Trách nhiệm báo cáo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 
Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm báo 

cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành mình gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể tổng hợp vào báo cáo của 
UBND tỉnh. 

4. Trách nhiệm báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn 

thuộc cấp mình báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn 
bản thuộc lĩnh vực quản lý của ngành gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) 
ñể tổng hợp vào báo cáo của UBND cấp huyện. 

5. Thời hạn gửi báo cáo, thời ñiểm lấy số liệu báo cáo 06 tháng, hàng năm về 
công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản: 

a) Thời ñiểm lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy ñịnh của 
Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy ñịnh một số nội 
dung về hoạt ñộng thống kê của Ngành Tư pháp; 

b) Báo cáo ñột xuất: Thời gian gửi báo cáo ñột xuất ñược quy ñịnh tại văn 
bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo. 

6. Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản cần 
có các nội dung sau ñây: 

a) Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, gồm: số liệu về số văn bản 
phải rà soát, số văn bản ñã ñược rà soát, kết quả rà soát văn bản, tình hình xử lý văn 
bản ñược rà soát; kết quả hệ thống hóa văn bản; kết quả rà soát văn bản theo 
chuyên ñề, lĩnh vực, ñịa bàn; 

b) ðánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản thuộc 
trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa; 

c) ðánh giá về thể chế rà soát, hệ thống hóa văn bản; tổ chức, biên chế, kinh 
phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; 
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d) Hoạt ñộng phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản; tập huấn, hướng 
dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản và các ñiều kiện 
bảo ñảm khác; 

ñ) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; 
e) Những vấn ñề khác có liên quan.  
ðiều 11. ðôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá 

văn bản QPPL 
1. Giám ñốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trong 

việc hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện 
công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 
UBND các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống 
hoá văn bản QPPL trên ñịa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 

2. Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cấp mình 
trong việc hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống 
hoá văn bản QPPL ñối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp và 
UBND cấp xã; tham mưu giúp UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng và tổ 
chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL tại cấp mình. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ðiều 12. Trách nhiệm thực hiện 
1. Giám ñốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, 

ñôn ñốc và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 
2. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND 

cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung 
quy ñịnh của Quy ñịnh này tại ñơn vị, ñịa phương mình. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Giám ñốc các Sở,  
Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phản ánh 
về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể xem xét sửa ñổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp 
với thực tế và quy ñịnh hiện hành của pháp luật./. 
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